ĐỀ ÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
ĐỀ SỐ 1
I. Đọc hiểu : 
             Điều ước của vua Mi-đát
    Có lần thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra, cho vua Mi-đát được ước một điều. Mi-đát vốn tham lam nên nói ngay:
- Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng!
Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
   Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!
   Bọn đầy tớ dọn thức ăn cho Mi-đát. Nhà vua sung sướng ngồi vào bàn. Và lúc đó ông mới biết mình đã xin một điều ước khủng khiếp. Các thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào đều biến thành vàng. Mi-đát bụng đói cồn cào, chịu không nổi, liền chắp tay cầu khẩn:
- Xin Thần tha tội cho tôi! Xin Người lấy lại điều ước để cho tôi được sống!
Thần Đi-ô-ni-dốt liền hiện ra và phán:
- Nhà ngươi hãy đến sông Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước, phép màu sẽ biến mất và nhà người sẽ rửa sạch được lòng tham.
    Mi-đát làm theo lời dạy của thần, quả nhiên thoát khỏi cái quà tặng mà trước đây ông hằng mong ước. Lúc ấy, nhà vua mới hiểu rằng hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam.
Theo THẦN THOẠI HI LẠP
1. Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều gì?
a. Xin được hạnh phúc.
b. Xin được sức khỏe.
c. Xin mọi vật vua chạm đến đều hóa thành vàng.
d. Các ý trên đều sai.
2.Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào?
a. Vua bẻ cành sồi thì cành sồi đó biến thành vàng; vua ngắt một quả táo thì quả táo đó biến thành vàng.
b. Vua rất giàu sang, phú quý.
c. Vua rất vui sướng, hạnh phúc.
d. Tất cả các ý trên.
3.Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước?
a. Vua đã quá giàu sang.
b. Vua đã được hạnh phúc.
c. Vua rất đói khát vì biết mình đã xin một điều ước khủng khiếp: các thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào đều biến thành vàng.
d. Tất cả các ý trên.
4.Vua Mi-đát đã hiểu ra được điều gì?
a. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam.
b. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng điều ước.
c. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng tiền của.
d. Các ý trên đều sai.
5.Từ nào không thể thay thế cho từ “ước muốn”?
a. Ước mơ.
b. Mơ màng.
c. Mong ước.
d. Mơ tưởng.

II. Chính tả (Nghe – viết)
Sau trận mưa rào
	(trích)
		Một giờ sau cơn dông, người ta hầu như không nhận thấy trời hè vừa ủ dột. Mùa hè, mặt đất cũng chóng khô như đôi má em bé. 
		Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm mưa xong, đang được mặt trời lau ráo, lúc ấy trong nó vừa tươi mát, vừa ấm áp. Khóm cây, luống cảnh trao đổi hương thơm và tia sáng. Trong tán lá mấy cây sung, chích chòe huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc thân cây dẻ, mổ lách cách trên vỏ …
								V. Huy Gô
							(trích Những người khốn khổ)
III. Tập làm văn: (5 điểm) 
Tả chiếc áo sơ mi của em.
----------------------------------

ĐỀ SỐ 2
I. Đọc hiểu:
· Bài đọc: Ông Trạng thả diều 
   Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi. Lên sáu tuổi, chú học ông thầy trong làng. Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. Có hôm, chú thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi điều. 
   Sau vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học. Ban ngày, đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào, chú cũng đứng ngoài lớp học nghe giảng nhờ. Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học. Đã học thì cũng phải đèn sách như ai nhưng sách của chú là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ; còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. Bận làm, bận học như thế mà cánh diều của chú vẫn bay cao, tiếng sáo vẫn vi vút tầng mây. Mỗi lần có kì thi ở trường, chú làm bài vào lá chuối khô và nhờ bạn xin thầy chấm hộ. Bài của chú chữ tốt văn hay, vượt xa các học trò của thầy.
   Thế rồi, vua mở khoa thi. Chú bé thả diều đỗ Trạng nguyên. Ông Trạng khi ấy mới có mười ba tuổi. Đó là Trạng nguyên trẻ nhất của nước Nam ta.
(theo TRINH ĐƯỜNG)
· Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất.
1. Lúc nhỏ Nguyễn Hiền có sở thích gì nhất?
a. Chơi bi.
b. Thả diều.
c. Đá bóng.
d. Các ý trên đều sai. 
2. Những chi tiết nào nói lên sự thông minh của Nguyễn Hiền?
a. Đọc đến đâu hiểu ngay đến đó.
b. Có trí nhớ lạ thường.
c. Có hôm, chú thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thời giờ chơi thả diều.
d. Tất cả các ý trên đều đúng.  
3. Nguyễn Hiền ham học và chịu khó như thế nào?
a. Vì nghèo không được học nên đứng ngoài để nghe giảng nhờ.
b. Đợi bạn học thuộc bài rồi mượn vở của bạn về học.
c. Không có vở, Nguyễn Hiền tận dụng lưng trâu hoặc nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vở, còn đèn là vở trứng thả đom đóm vào trong. Bài thi làm trên lá chuối khô và nhờ bạn xin thầy chấm hộ.
d. Tất cả ý trên. 
4. Câu tục ngữ nào nêu đúng ý nghĩa của câu chuyện trên?
a. Có chí thì nên.
b. Giấy rách phải giữ lầy lề.
c. Máu chảy, ruột mền.
d. Thẳng như ruột ngựa.
5. Từ nào dưới đây là động từ?
a. Học.
b. Đèn.
c. Tốt.
d. Hay. 

II. Chính tả (Nhớ – viết): 
Bài viết: Nếu chúng mình có phép lạ  
	(SGK Tiếng Việt 4, tập 1, trang 76). 
III. Tập làm văn: (5 điểm) 
Viết một bức thư  cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em.
--------------------------------------------------
Đề số 3
I. Đọc thầm, trả lời câu hỏi và bài tập:
Bàn tay người nghệ sĩ
   Ngay từ nhỏ, Trương Bạch đã rất yêu thiên nhiên. Lúc nhàn rỗi, cậu nặn những con giống bằng đất sét trông y như thật.
   Lớn lên, Trương Bạch xin đi làm ở một cửa hàng đồ ngọc. Anh say mê làm việc hết mình, không bao giờ chịu dừng khi thấy những chỗ cần gia công tinh tế mà mình chưa làm được. Sự kiên nhẫn của Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc.
   Một hôm có người mang một khối ngọc thạch đến và nhờ anh tạc cho một pho tượng Quan Âm. Trương Bạch tự nhủ sẽ gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần, mĩ mãn.
  Pho tượng làm xong, quả là một tác phẩm trác tuyệt. Từ dung mạo đến dáng vẻ của Quan Âm đều toát lên sự ung dung và cực kì mĩ lệ. Điều vô cùng lí thú là pho tượng sống động đến lạ lùng, giống như một người sống vậy. Nếu đi một vòng xung quanh pho tượng, đôi mắt Quan Âm như biết nhìn theo. Hiển nhiên đây là điều không thể tưởng tượng nổi.
Sưu tầm
Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất và hoàn thành tiếp các bài tập:
Câu 1: Từ nhỏ, Trương Bạch đã có niềm yêu thích, say mê gì?
A. Đất sét                      B. Thiên nhiên              C. Đồ ngọc
Câu 2: Điều gì ở Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc?
A. Sự kiên nhẫn             B. Sự chăm chỉ             C. Sự tinh tế
Câu 3: Pho tượng Quan Âm có điều gì khiến người ta không thể tưởng tượng nổi?
A. Từ dung mạo đến dáng vẻ của Quan Âm đều toát lên sự ung dung và cực kì mĩ lệ.
B. Pho tượng sống động đến lạ lùng, giống như một người sống vậy.
C. Nếu đi một vòng xung quanh pho tượng, đôi mắt Quan Âm như biết nhìn theo.
D. Cả 3 ý trên
Câu 4: Theo em, bài đọc "Bàn tay người nghệ sĩ" thuộc chủ điểm nào đã học?
A. Trên đôi cánh ước mơ             B. Măng mọc thẳng             C. Có chí thì nên
Câu 5: Gạch chân bộ phận vị ngữ trong câu sau:
Lúc nhàn rỗi, cậu nặn những con giống bằng đất sét trông y như thật.
Câu 6: Ghi lại các động từ, tính từ trong câu sau:
Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng.
Các động từ:..........................................................................................
Các tính từ ............................................................................................
Câu 7: Tìm một từ trái nghĩa với từ "quyết chí"
.........................................................................................................
II. Chính tả: 
Nghe - viết: Bài Thư thăm bạn (Tiếng Việt lớp 4, tập 1, trang 25, 26)
Từ: Mình tin rằng ... đến ....Quách Tuấn Lương
III. Tập làm văn: 
Đề: Tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích.
------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ ÔN TOÁN LỚP 4
ĐỀ 1
Bài 1:  Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1:  Kết quả của phép nhân 307 x 40 là:
                   A. 1228                B. 12280              C.2280                 D. 12290
Câu 2:  78 x 11 = … Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
                    A. 858                 B. 718                  C. 758                  D. 588
Câu 3:  Số dư trong phép chia 4325 : 123 là:
                   A. 2                      B.143                             C. 20                    D. 35   
Câu 4: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 9m2  5dm2 =…. dm2 là:
                    A. 95                   B. 950                  C. 9005                D. 905
Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
 a) (32 x 8) : 4 =  32 : 4 x 8 : 4      ......
           b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8                ......
Bài 3:  Đặt tính rồi tính. 
                 518 x 206                                           8329 : 38
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Tìm x, y biết:                                        
          a) 7875 : x = 45                                      b) y : 12  =  352     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Bài 5 :  Tính bằng cách thuận tiện nhất:       
   35600 : 25 : 4 = ……………………  ………………………….        
                              ……………………………………………………             
 359 x 47 – 259 x 47 = ……………………………………………
                                    ………………………………………….
Bài 6:   Điền số thích hợp vào chỗ chấm
      4 tấn 75 kg  =  ………… kg                  19dm65cm  = …………… cm  
Bài 7: Một cửa hàng bán vải, tuần lễ đầu bán được 1042 mét vải, tuần lễ sau bán được 946 mét vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải ? (Biết mỗi tuần có 7 ngày và cửa hàng bán vải suốt tuần).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ 2
I. Trắc nghiệm: 
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
Câu 1: Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?
            A. 1205                    B. 3412                C. 5000          	D. 2864
Câu 2: Trung bình cộng của 36; 42 và 57 là? 
            A.  35                       B. 405                  C. 145                 	D. 45
Câu 3: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào? 
A. 20 	B.  18 	C.  19	D. 17
Câu 4: Giá trị của biểu thức 468 : 3 + 61 x 4 là
	A. 868   	B. 400  	C. 300   	D. 217
II. Phần tự luận:
Câu 5: Đặt tính rồi tính: 
  b) 125      123
																	
  a) 1988  :  14
																	

  






c)  104562  + 458273
												

d)  693450  - 168137
													


	





Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất:




a.  4  378  25	                                      b.  214  53  -  214  43
............................................................ ……………………………………………                   ........................................................... ……………………………………………
............................................................ …………………………………………..                   ........................................................... …..............................................................                    	  
Câu 7: Một đàn gà có 28 con trong đó số gà trống ít hơn số gà mái 16 con. Tính số gà trống, gà mái
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------
ĐỀ SỐ 3
		I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ  đặt  trước câu trả lời đúng:  
Câu 1: Số 42 570 300 được  đọc  là: 
A. Bốn trăm hai mươi lăm triệu bảy mươi nghìn ba trăm.
B. Bốn triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm.
C. Bốn hai triệu năm bảy nghìn ba trăm.
D. Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm.
Câu 2: Số vừa chia hết cho 2 và 5 là:  
A. 102;		 B. 120;    		C. 125;   		D.  152
Câu 3: Trong số  9 352 471: chữ số 3 thuộc hàng nào? Lớp nào?  
A. Hàng trăm, lớp đơn vị			B. Hàng nghìn, lớp nghìn	
C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn		D. Hàng trăm nghìn, lớp trăm nghìn
Câu 4:  3 tấn 50 kg = ...... kg. Số cần điền vào chỗ chấm là: 
A. 3050		B. 30 0050		C. 350		D. 305
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Đặt tính rồi tính: 
[bookmark: _GoBack]a. 386 154 + 260 765;   b. 726 485 – 52 936;   c. 308 × 563;  d. 5 176 : 35
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 Câu 2:  Viết các số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 theo thứ tự từ bé đến lớn: 
......................................................................................................................
Câu 3:  Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng kém chiều dài 52 m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó?
Bài giải
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Câu 4: Viết tiếp vào chỗ chấm :                                                                                                                                                              
a. Đường thẳng IK vuông góc với  đường thẳng .........       
và đường thẳng……
b. Đường thẳng AB song song với đường thẳng .........
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